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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Học kỳ: I     Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 16 CĐ-ĐL2     Sĩ số: 51     Khoa: công nghệ Nhiệt – Lạnh
	S
TT
	Họ và Tên
	Cố vấn học tập
	Quản lý HSSV
	Ghi chú

	
	
	Điểm RL
	Xếp loại
	Điểm RL
	Xếp 
loại
	

	1
	Nguyễn Trần Việt 
	Anh
	62
	TB Khá
	
	
	

	2
	Lê Minh 
	Chung
	63
	TB Khá
	
	
	

	3
	Nguyễn Chí 
	Công
	62
	TB Khá
	
	
	

	4
	Trần Thanh 
	Đăng
	70
	Khá
	
	
	

	5
	Trần Thanh 
	Diễn
	64
	TB Khá
	
	
	

	6
	Dương Quốc
	Đoàn
	64
	TB Khá
	
	
	

	7
	Nguyễn Thành 
	Đông
	63
	TB Khá
	
	
	

	8
	Cao Tường 
	Duy
	56
	TB
	
	
	

	9
	Mai Lê 
	Duy
	63
	TB Khá
	
	
	

	10
	Trần Đình Khương 
	Duy
	59
	TB
	
	
	

	11
	Phạm Nguyễn Trung
	Hiếu
	56
	TB
	
	
	

	12
	Nguyễn Bá Minh 
	Hoàng
	60
	TB Khá
	
	
	

	13
	Nguyễn Nhật
	Hưng
	56
	TB
	
	
	

	14
	Lê Đức
	Huy
	62
	TB Khá
	
	
	

	15
	Nguyễn Đức 
	Huy
	72
	Khá
	
	
	

	16
	Nguyễn Thanh 
	Huy
	66
	TB Khá
	
	
	

	17
	Võ Duy 
	Huy
	74
	Khá
	
	
	

	18
	Võ Trần Đức 
	Huy
	63
	TB Khá
	
	
	

	19
	Nguyễn Nhựt
	Kha
	76
	Khá
	
	
	

	20
	Trần Quang 
	Khải
	66
	TB Khá
	
	
	

	21
	Nguyễn Minh 
	Khanh
	63
	TB Khá
	
	
	

	22
	Nguyễn Tuấn 
	Kiệt
	63
	TB Khá
	
	
	

	23
	Dương Đình
	Long
	50
	TB
	
	
	

	24
	Nguyễn Văn 
	Long
	59
	TB
	
	
	

	25
	Huỳnh Trần Minh 
	Luân
	60
	TB Khá
	
	
	

	26
	Vũ Đức 
	Minh
	60
	TB Khá
	
	
	

	27
	Lê Nguyễn Hoài 
	Nam
	66
	TB Khá
	
	
	

	28
	Nguyễn Thành 
	Nam
	70
	Khá
	
	
	

	29
	Huỳnh Đại 
	Nghĩa
	63
	TB Khá
	
	
	

	30
	Hồ Anh 
	Nhân
	68
	TB Khá
	
	
	

	31
	Trương Văn
	Ninh
	58
	TB
	
	
	

	32
	Phạm Duy 
	Phú
	61
	TB Khá
	
	
	

	33
	Trần Thanh 
	Phú
	61
	TB Khá
	
	
	

	34
	Nguyễn Hoàng Anh 
	Phúc
	60
	TB Khá
	
	
	

	35
	Nguyễn Minh 
	Quân
	73
	Khá
	
	
	

	36
	Lê Văn 
	Quý
	68
	TB Khá
	
	
	

	37
	Lâm Tuấn
	Tài
	58
	TB
	
	
	

	38
	Vũ Minh 
	Tân
	61
	TB Khá
	
	
	

	39
	Nguyễn Văn 
	Thới
	61
	TB Khá
	
	
	

	40
	Dương Công 
	Thông
	62
	TB Khá
	
	
	

	41
	Phạm Trí 
	Thông
	73
	Khá
	
	
	

	42
	Huỳnh Trung 
	Tiên
	63
	TB Khá
	
	
	

	43
	Dương Minh 
	Tiến
	50
	TB
	
	
	

	44
	Nguyễn Minh
	Toàn
	67
	TB Khá
	
	
	

	45
	Lê Ngọc Tâm Hải 
	Triều
	72
	Khá
	
	
	

	46
	Nguyễn Thái 
	Trung
	66
	TB Khá
	
	
	

	47
	Trang Nhựt 
	Trung
	59
	TB
	
	
	

	48
	Nguyễn Phi 
	Trường
	58
	TB
	
	
	

	49
	Đoàn Ngọc 
	Tuấn
	66
	TB Khá
	
	
	

	50
	Võ Minh
	Tuấn
	59
	TB
	
	
	

	51
	Nguyễn Quốc 
	Vinh
	60
	TB Khá
	
	
	



TỔNG KẾT LỚP
	Loại
	
	Cố vấn học tập
	Quản lý HSSV
	Ghi chú

	
	
	T. SỐ
	TỶ LỆ %
	T. SỐ
	TỶ LỆ %
	

	XUẤT SẮC
	
	0
	0
	
	
	

	TỐT
	
	0
	0
	
	
	

	KHÁ
	
	8
	15,68
	
	
	

	TRUNG BÌNH KHÁ
	
	31
	60,78
	
	
	

	TRUNG BÌNH
	
	12
	23,53
	
	
	

	YẾU
	
	0
	0
	
	
	

	KÉM
	
	0
	0
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